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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

Bản án số:13/2022/HS-PT 

Ngày 26/4/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông  o n  Tu n  n   

Các Thẩm phán:                       Ông N uyễn Trọn  Trườn  

                                                 Ông N uyễn  ữu  òa 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N uyễn  o n   ải - T ư ký Tòa án nhân dân 

tỉn  Bắc Nin . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà:      
Ông Ngô Xuân Quý - Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 26 tháng  4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án n ân dân tỉn  Bắc 

Nin  tiến   n  xét xử p úc t ẩm công khai vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số 

14/2022/TLPT-HS ngày 27 tháng 01 năm 2022 đối với các bị cáo Dươn  Quan  

S, Lê Văn T, Vũ Trun  K do có kháng cáo của các bị cáo S, T, K đối với Bản án 

 ìn  sự sơ t ẩm số 99/2021/HS-ST ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Tòa án n ân 

dân  uyện T uận T  n , tỉn  Bắc Nin . 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. Dương Quang S, sin  năm 1984;  ộ k ẩu t ườn  trú v  nơi cư trú: p ố 

H, t ị tr n  ,  uyện T, tỉn  BN; N  ề n  iệp: Lao độn  tự do; Trìn  độ  ọc 

v n: 6/12; Dân tộc: Kin ; Giới tín : Nam; tôn  iáo: K ôn ; quốc tịc : Việt 

Nam; Con ông Dươn  Q v  b  N uyễn T ị M; Vợ: N uyễn T ị T; có 04 con, 

lớn n  t sin  năm 2009, n ỏ n  t sin  năm 2020; Tiền án, tiền sự: K ôn ; N ân 

thân: Tại Quyết địn  số 27 n  y 14/02/2014 Côn  an  uyện T uận T  n  p ạt 

  n  c ín  1.000.000 về   n  vi đán  bạc; Tại Quyết địn  số 44 n  y 

27/4/2017 Công an  uyện Tiên Du p ạt   n  c ín  2.000.000 về   n  vi đán  

bạc. Bị cáo đã c  p   n  xon  các Quyết địn  p ạt   n  c ín ; Bị cáo tại n oại. 

Có mặt tại p iên tòa. 

2. Lê Văn T (tên  ọi k ác: L), sin  năm 1993;  ộ k ẩu t ườn  trú v  nơi 

cư trú: t ôn Đ, xã N,  uyện T, tỉn  BN; N  ề n  iệp: Lao độn  tự do; Trìn  độ 

 ọc v n: 09/12; Dân tộc: Kin ; Giới tín : Nam; tôn  iáo: K ôn ; quốc tịc : Việt 

Nam; Con ông Lê Văn V v  b  N uyễn T ị N; Vợ: Lê T ị L; con: có 01 con, 
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sin  năm 2022; Tiền sự: K ôn ; Tiền án: Tại bản án số 54 n  y 15/10/2014 của 

Tòa  án n ân dân  uyện T uận T  n , tỉn  Bắc Nin  xử p ạt T 7 năm 6 t án  

tù về tội “Cướp t i sản”. Bị cáo c  p xon  bản án n  y 19/9/2018; Bị cáo bị tạm 

 iữ, tạm  iam từ n  y 18/06/2021 đến n  y 24/06/2021 được t ay t ế bằn  biện 

p áp n ăn c ặn “C m đi k ỏi nơi cư trú”. Bị cáo  iện tại n oại. Có mặt tại 

phiên tòa. 

3. Vũ Trung K, sin  năm 1978;  ộ k ẩu t ườn  trú v  nơi cư trú: t ôn B, 

xã N,  uyện L, tỉn  BG; N  ề n  iệp: Lao độn  tự do; Trìn  độ  ọc v n: 09/12; 

Dân tộc: Kin ; Giới tín : Nam; tôn  iáo: K ôn ; quốc tịc : Việt Nam; Con ông 

Vũ N ọc A và b  Cao T ị V; Vợ: Vũ T ị M; có 03 con, lớn n  t sin  năm 2006, 

n ỏ n  t sin  năm 2012; Tiền án, tiền sự: K ôn ; N ân t ân: Tại bản án  ìn  sự 

số 75/2008/ SST n  y 28/10/2008 Tòa án n ân dân  uyện Lạn  Gian , tỉn  

Bắc Gian  xử p ạt 30 t án  tù n ưn  c o  ưởn  án treo về tội “Đán  bạc”. Tại 

bản án  ìn  sự p úc t ẩm số 205/2012/ SPT n  y 26/10/2012 của Tòa án n ân 

dân tỉn  Bắc Gian  xử p ạt 9 t án  tù về tội “Đán  bạc”, tổn   ợp  ìn  p ạt 

bản án số 75/2008/ SST n  y n  y 28/10/2008 Tòa án n ân dân  uyện Lạn  

Gian , tỉn  Bắc Gian  buộc bị cáo p ải c  p   n   ìn  p ạt c un  của 2 bản án 

l  3 năm 3 t án  tù. P ạt tiền 12.000.000 vnđ. Bị cáo c  p   n  án p ạt tù ra 

trại n  y 03/02/2016, các quyết địn  k ác của bản án đã c  p   n  xon . Bị cáo 

bị tạm  iữ từ ngày 25/04/2021 đến n  y 28/04/2021 được t ay t ế bằn  biện 

p áp n ăn c ặn “C m đi k ỏi nơi cư trú”. Bị cáo  iện tại n oại. Có mặt tại 

phiên tòa. 

Ngoài ra tron  vụ án còn có các bị cáo k ác l  Vũ N ọc  , N uyễn Tu n 

A, N ô Văn B không kháng cáo và không bị k án  n  ị nên Tòa án k ôn  triệu 

tập.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, nội dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

K oản  18  iờ 15 p út n  y 20/4/2021, Dươn  Quan  S đến Cơ quan 

Cản  sát điều tra Côn  an tỉn  Bắc Nin  tự t ú về   n  vi đán  bạc bằn   ìn  

t ức n ận, c uyển (mua, bán) các số lô, đề với Vũ Trun  K v  một số n ười 

trực tiếp bán các số lô, đề c o n ười c ơi (các t ư ký đề). S tự n uyện  iao nộp 

01 điện t oại di độn  Ip one lưu t ôn  tin về việc S mua, bán số lô, số đề n  y 

15/4/2021 và ngày 20/4/2021.  

Vào các ngày 25/4/2021, 03/5/2021 v  18/6/2021, Vũ Trun  K, N ô Văn 

B, Vũ N ọc  , Lê Văn T v  N uyễn Tu n   đến Cơ quan Cản  sát điều tra 

Côn  an tỉn  Bắc Nin  đầu t ú k ai n ận   n  vi đán  bạc bằn   ìn  t ức mua 

bán số lô, số đề với S, T. 
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 ìn  t ức đán  "lô", "đề" n ư sau: Số "lô", số "đề" l  số có  ai c ữ số 

được so với kết quả của  iải xổ số Miền Bắc mở t ưởn  tron  n  y đán  (n  y 

mua số); số "đề" l  số so với số   n  c ục v    n  đơn vị của  iải đặc biệt  oặc 

 iải n  t; số "lô" được so với số   n  c ục v    n  đơn vị của to n bộ 27  iải 

t ưởn ; số "lô xiên" l  một bộ số "lô" (cặp số lô) có từ 2 số "lô" trở lên, bộ có 2 

số "lô"  ọi l  "lô xiên  ai", bộ có 3 số "lô"  ọi l  "lô xiên ba", bộ có 4 số "lô" 

 ọi l  "lô xiên bốn" ...; số “3 c n ” (đề 3 số) l  số có 3 c ữ số được so với số 

  n  trăm,   n  c ục v    n  đơn vị của  iải đặc biệt. N ười trún  số l  n ười 

mua số trùn  với kết quả mở t ưởn . Trườn   ợp số lô trún  n iều  iải t ưởn  

t ì n ười trún  số được tín  to n bộ các  iải. N ười trún  số được trả t ưởn  

t eo tỷ lệ:  

- Trún  số "đề"   p 80 lần số tiền mua số; 

- Trún  số "lô" t ì cứ 1 điểm "lô" n ân với 80.000 vnđ; 

- Trún  số "lô xiên  ai"   p 10 lần, trún  số "lô xiên ba"   p 40 lần, trún  

số "lô xiên bốn"   p 100 lần v  trún  số “3 c n ”   p 400 lần tiền mua số... 

Việc t an  toán c o n ười trún  số v o n  y  ôm sau. 

Kiểm tra nội dun  tin n ắn lưu tron  c iếc điện t oại của Dươn  Quan  S 

v  đ u tran  xét  ỏi các bị cáo, Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an tỉn  Bắc 

Nin  l m rõ được: 

S và T t ỏa t uận cùn  n au l m c ủ đề (n ận các số lô, số đề của các t ư 

ký đề), S và T cùn   ưởn   oặc cùn  c ịu 50% số tiền t ắn   oặc t ua bạc. Sau 

k i t ốn  n  t, S t ỏa t uận với N ô Văn B v  Vũ N ọc   l m t ư ký đề c o S. 

S t ỏa t uận  iá mua, bán số lô với B, H: 1 điểm lô = 21.700 đồn , lô xiên = 

60%. Riêng số đề S mua, bán với B 82%, mua bán với với   71,5%. Vũ Trun  

K biết S l m c ủ đề, vì vậy k i S  ỏi K có n ận (mua, bán) các số lô, đề với S 

không thì K c ỉ n ận mua, bán số đề với  iá 71,5% t ôn  qua tin n ắn SMS. Lê 

Văn T t ỏa t uận với N uyễn Tu n   l m t ư ký đề c o T với  iá mua, bán số 

đề = 82%, 1 điểm lô = 21.700 đồn , lô xiên = 60%; 

Để n ận các số lô, đề của các t ư ký đề Dươn  Quang S, Lê Văn T lập 3 

Zalo n óm đặt tên l  “  Núi 1”, “  Núi 2” v  “ .O” mỗi n óm có 4 thành viên, 

tron  đó S sử dụn  số điện t oại 0787.330.5xx lập v  đặt tên t i k oản zalo: “  

Núi”, Lê Văn T sử dụn  sim rác (k ôn  n ớ số) lập v  đặt tên t i k oản zalo: 

“N uyễn Văn L”. Mỗi n óm zalo đều có t i k oản zalo của S và T, 01 t i k oản 

của t ư ký đề v  01 t i k oản zalo c ưa xác địn  được tên t i k oản. Vũ N ọc   

sử dụn  số điện t oại 0325.329.6xx lập v  đặt tên t i k oản zalo l  “N uyễn T ị 

C”, N ô Văn B sử dụn  số điện t oại 0979.452.6xx lập v  đặt tên t i k oản zalo 

l  “ ”, N uyễn Tu n   sử dụn  sim rác (k ôn  n ớ số) lập v  đặt tên t i k oản 

zalo l  “Tu n  ”. Dươn  Quang S l  n ười t êm (add) các t i k oản zalo “ ” 

của B v o n óm “  Núi 1”, t êm t i k oản zalo “N uyễn T ị C” của   vào 

n óm zalo “  Núi 2” v  đặt t êm tên “ ” c o t i k oản n y. Lê Văn T thêm tài 
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k oản zalo “Tu n  ” của N uyễn Tu n A vào nhóm zalo “ .0”. K i các số lô, 

đề do B, H, Tu n   c uyển v o zalo n óm t ì T, S sẽ n ắn “OK”  oặc số đếm 

t eo t ứ tự tin n ắn để t ôn  báo đã n ận được số lô, số đề. Quá trìn  điều tra 

Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an tỉn  Bắc Nin  c ỉ c ứn  min  được n  y 

15/4/2021, S c uyển số đề c o Vũ Trun  K; Ngày 20/4/2021, S và T n ận số lô, 

số đề của N uyễn Tu n  , Vũ N ọc   v  N ô Văn B. Cụ t ể n ư sau:  

1. Hành vi tổ chức đánh bạc của Dương Quang S và Vũ Trung K ngày 

15/4/2021:  

K oản  18  iờ n  y 15/4/2021, sau k i Dươn  Quan  S n ận các số lô, số 

đề do các t ư ký đề  ửi v o các n óm zalo t ì S sử dụn  điện t oại số 

0787.330.5xx n ắn tin SMS c uyển 5 số đề: 99, 66, 01, 10, 95 với tổn  số tiền 

đán  45.500.000vnđ v o số 0987.976.8xx l  số điện t oại Vũ Trun  K sử dụn , 

K n ắn “1” có n  ĩa K đồn  ý n ận các số đề, số tiền đán  đề do S c uyển đến. 

K k ôn  c uyển số c o ai nữa, vì vậy nếu t ắn  t ì K  ưởn , t ua t ì K p ải trả 

tiền c o S. T eo t ỏa t uận số tiền S p ải t an  toán c o K: 45.500.000 vnđ x 

71,5% = 32.532.500 vnđ. Đối c iếu các các số đề S c uyển cho K ngày 

15/4/2021 với kết quả xổ số kiến t iết miền Bắc mở t ưởn  cùn  n  y, t ì các 

số đề S c uyển c o K đều k ôn  trún . Vì vậy S đã t an  toán trả c o K 

32.532.500 đồn . 

2. Hành vi tổ chức đánh bạc của Dương Quang S, Lê Văn T, Vũ Ngọc 

H và hành vi đánh bạc của Nguyễn Tuấn A, Ngô Văn B ngày 20/4/2021:  

2.1  Hành vi của Vũ Ngọc H 

Ngày 20/4/2021, H bán số lô, số đề c o n iều n ười k ôn  rõ tên v  địa 

c ỉ. Tổn  số n  y 20/4/2021   bán được 99 số đề = 30.614.000 vnđ v  5 số lô = 

3.110 điểm lô.   khai tiền bán số đề   t u 80%, 1 điểm lô   bán 22.000 vnđ. 

N ư vậy tổn  số tiền bán số đề, số lô n  y 20/4/2021   t u được l : (30.614. 000 

vnđ x 80%) + (3.110 điểm lô x 22.000 vnđ) = 92.911.200vnđ. Sau đó, từ k oản  

17  iờ 45 p út đến k oản  18  iờ 26 phút cùng ngày H sử dụn  t i k oản Zalo 

“N uyễn T ị C” n ắn 15 tin c uyển to n bộ số lô, số đề v  tiền đán  bạc v o 

Zalo n óm “  Núi 2”, sau mỗi tin   n ắn v o n óm t ì Lê Văn T sử dụn  tài 

k oản zalo “N uyễn Văn L” n ắn số đếm từ 1 đến 15 đồn  ý n ận t t cả các số 

lô, đề v  tiền đán  lô, đề do   n ắn đến. T eo t ỏa t uận về  iá mua, bán lô đề 

 iữa   và S t ì số tiền   p ải t an  toán c o S, T là: (30.614.000 x 71.5% )+ 

(3.110 điểm lô x 21.700đồn ) = 89.376.000 vnđ. H c ưa t an  toán số tiền n y 

cho S và T. 

Số tiền dùn  để tổ c ức đán  bạc của   là: 92.911.200 vnđ (Chín mươi hai 

triệu, chín trăm mười một nghìn,hai trăm đồng).  

2.2 Hành vi của Nguyễn Tuấn A 

Lê Văn T t ỏa t uận với N uyễn Tu n   l m t ư ký đề c o T n ưn  Tu n 

A k ai: sau k i t ỏa t uận với T xon  t ì Tu n   k ôn  bán số lô, số đề c o ai 



 

5 

m  đến n  y 20/4/2021, N uyễn Tu n A sử dụn  t i k oản Zalo “Tu n  ” n ắn 

tin vào nhóm zalo “ .0” để đán  lô, số đề với S và T. K oản  từ 17  iờ 12 p út 

đến 17  iờ 59 p út n  y 20/4/2021 Tu n   n ắn 6 tin n ắn v o n óm zalo “ .0” 

đán  13 số đề =13.000.000 vnđ; 5 số lô = 1.100 điểm v  01 cặp xiên ba = 

5.000.000 vnđ. Lê Văn T n ắn “5” đồn  ý n ận cả 6 tin n ắn đán  lô, đề của 

Tu n  . T eo t ỏa t uận  iữa Tu n   v  Lê Văn T tổn  số tiền N uyễn Tu n   

p ải t an  toán c o T, S là: (13.000.000 vnđ x 82%) + (5.000.000 vnđ x 60% ) + 

( 1.100 điểm lô x 21.700 vnđ) = 37.530.000 vnđ. Tu n   c ưa t an  toán tiền 

đán  bạc c o S và T. 

Số tiền dùn  để đán  bạc của N uyễn Tu n   là 37.530.000vnđ (Ba mươi 

bẩy triệu, năm trăm, ba mươi nghìn đồng). 

       2.3 Hành vi của Ngô Văn B 

Ngày 20/4/2021, B bán số lô, số đề c o n iều n ười k ôn  rõ tên v  địa 

c ỉ. Tổn  số n  y 20/4/2021 B bán được18 số đề = 4.100.000 vnđ v  8 số lô = 

430 điểm. B khai tiền bán số đề B t u đủ 100%, 1 điểm lô B bán 22.000 đồn . 

N ư vậy tổn  số tiền bán số đề, số lô n  y 20/4/2021 B t u được l : 4.100.000 

vnđ + (430 điểm lô x 22.000 vnđ) = 13.560.000 vnđ. Sau đó, từ k oản  18  iờ 02 

phút đến 18  iờ 28 p út cùn  ngày B sử dụn  t i k oản Zalo “ ” n ắn 6 tin 

c uyển to n bộ số lô, số đề v  tiền đán  bạc v o Zalo n óm “  Núi 1”, sau mỗi 

tin B n ắn v o n óm t ì Lê Văn T sử dụn  t i k oản zalo “N uyễn Văn L” n ắn 

số đếm từ 1 đến 6 đồn  ý n ận t t cả các số lô, đề v  tiền đán  lô, đề do B n ắn 

đến. T eo t ỏa t uận về  iá mua, bán lô đề  iữa B và T t ì số tiền B p ải t an  

toán cho S, T là: (4.100.000 vnđ x 82%) + (430 điểm lô x 21.700 vnđ) = 

12.693.000 vnđ. B c ưa t an  toán tiền c o T. 

Số tiền dùn  để đán  bạc của B là 13.560.000 vnđ (Mười ba triệu, năm 

trăm, sáu mươi nghìn đồng). 

2.4 Hành vi tổ chức đánh bạc của Lê Văn T và Dương Quang S: 

N  y 20/4/2021, Lê Văn T cùn  với Dươn  Quan  S sử dụn  Zalo n óm 

“  Núi 1”, “  Núi 2” v  “N óm   .O” n ận c un  số lô, số đề. Tron  đó các số 

lô, đề N ô Văn B c uyển v o Zalo n óm “  Núi 1” với tổn  số tiền đán  bạc 

t eo t ỏa t uận l : 12.693.000 vnđ. Vũ N ọc   c uyển v o Zalo n óm “  Núi 

2”các số lô, đề với số tiền đán  bạc t eo t ỏa t uận l : 89.376.000 vnđ. Các số lô, 

đề N uyễn Tu n   tự đán  c uyển v o Zalo n óm “N óm  .O”có số tiền đán  

bạc l : 37.530.000 vnđ. N ư vậy n  y 20/4/2021, tổn  số tiền S, T tổ c ức đán  

bạc l  139.599.000 vnđ (Một trăm ba mươi chín triệu, năm trăm chín mươi chín 

nghìn đồng). 

Riên  Dươn  Quan  S khai: Ngày 15/4/2021 sau k i n ận các số lô, đề của 

các t ư ký S tự ý c uyển 5 số đề: 99, 66, 01, 10, 95 cho K. S không nói cho T 

biết việc mua bán số lô đề  iữa S với K vì vậy Dươn  Quan  S p ải c ịu trác  

n iệm  ìn  sự về   n  vi tổ c ức đán  bạc với K v o n  y 15/4/2021 với tổn  
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số tiền l  32.532.500 đồn . 

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã t  n  k ẩn k ai n ận to n bộ   n  vi 

p ạm tội n ư đã nêu trên. 

Quá trìn  điều tra, xác min , Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an tỉn  Bắc 

Ninh khôn  c ứn  min  được các số đề S n ận n  y 15/4/2021, sau đó c uyển 

cho K l  của t ư ký n o. Các số lô, số đề, tiền đán  lô, đề m  S và T n ận n ữn  

n  y k ác đã bị các bị cáo xóa bỏ dữ liệu vì vậy Cơ quan Cản  sát điều tra 

(PC02) Côn  an tỉn  Bắc Nin  c ưa có cơ sở xác min  l m rõ. 

Đối với n ữn  n ười mua số lô, số đề t ì các t ư ký đề đều k ai k ôn  n ớ 

cụ t ể l  n ữn  ai, ở đâu vì k i bán số t ì t ư ký đề đều   i cáp đưa c o n ười 

mua số; 

Với nội dung trên, Cáo trạn  số: 109/CTr–VKS-P2 n  y 17/09/2021 của 

Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Bắc Nin  truy tố Dương Quang S, Lê Văn T, Vũ 

N ọc  , Vũ Trun  K về tội “Tổ c ức đán  bạc” t eo quy địn  tại điểm c, k oản 

1, Điều 322 Bộ luật  ìn  sự; Truy tố N uyễn Tu n  , N ô Văn B về tội “Đán  

bạc” t eo quy địn  tại k oản 1, Điều 321 Bộ luật  ìn  sự. 

Tại Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 99/2021/HS-ST ngày 09 tháng 12 năm 2021 

của Tòa án n ân dân  uyện T uận t  n , tỉn  Bắc Nin  đã xét xử v  tuyên bố 

các bị cáo Dươn  Quang S, Lê Văn T, Vũ N ọc  , Vũ Trun  K p ạm tội “Tổ 

c ức đán  bạc”. Tuyên bố các bị cáo N uyễn Tu n  , N ô Văn B p ạm tội 

“Đán  bạc”. 

1. Áp dụn  điểm c k oản 1, k oản 3 Điều 322; điểm r, s k oản 1, k oản 2 

Điều 51; điểm   k oản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật  ìn  sự, xử p ạt: Dươn  

Quang S 24 tháng tù về tội “Tổ c ức đán  bạc”. T ời  ạn tù tín  từ n  y bắt t i 

  n  án. P ạt bị cáo 25.000.000đ sun  quỹ n   nước. 

2. Áp dụn  điểm c k oản 1, k oản 3 Điều 322; điểm s k oản 1, k oản 2 

Điều 51; điểm   k oản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật  ìn  sự, xử p ạt: Lê Văn T 

23 tháng tù về tội “Tổ c ức đán  bạc”. T ời  ạn tù tín  từ n  y bắt t i   n  án, 

được trừ đi t ời  ian tạm  iữ từ 18/06/2021 đến 24/06/2021. P ạt bị cáo 

25.000.000đ sun  quỹ n   nước. 

3. Áp dụn  điểm c k oản 1, k oản 3 Điều 322; điểm s k oản 1, k oản 2 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật  ìn  sự, xử p ạt: Vũ Trun  K 15 t án  tù về tội “Tổ 

c ức đán  bạc”. T ời  ạn tù tín  từ n  y bắt t i   n  án, được trừ đi t ời  ian 

tạm  iữ từ 25/04/2021 đến 28/04/2021. P ạt bị cáo 20.000.000đ sun  quỹ n   

nước. 

Ngoài ra, Tòa án c p sơ t ẩm còn quyết địn  về tội dan  v   ìn  p ạt đối 

với các bị cáo Vũ N ọc  , N uyễn Tu n  , N ô Văn B, tuyên xử lý vật c ứn , 

án p í v  quyền k án  cáo t eo quy địn  của p áp luật. 
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Trong các ngày 20, 21/12/2021 lần lượt các bị cáo Lê Văn T, Dươn  

Quang S, Vũ Trun  K đều kháng cáo xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

Tại p iên tòa p úc t ẩm  ôm nay các bị cáo Lê Văn T, Dươn  Quan  S, 

Vũ Trun  K vẫn  iữ n uyên yêu cầu k áng cáo và  t ừa n ận   n  vi “Tổ c ức 

đán  bạc” n ư nội dun  bản án sơ t ẩm đã nêu. Các bị cáo t ừa n ận bản án sơ 

t ẩm xét xử các bị cáo về tội “Tổ c ức đán  bạc” l  k ôn  oan. Tuy n iên các 

bị cáo  đều c o rằn  bản án sơ t ẩm tuyên p ạt các bị cáo mức  ìn  p ạt n ư 

vậy l  nặn . Bị cáo S, T trìn  b y các bị cáo đã n ận t ức được   n  vi p ạm tội 

của mìn  nên tron  t ời  ian c ờ xét xử p úc t ẩm bị cáo S, T đã đến C i cục 

t i   n  án dân sự  uyện T uận T  n  nộp số tiền p ạt t eo bản án sơ t ẩm đã 

tuyên tron  đó bị cáo S đã nộp đủ số tiền p ạt l  25.000.000 đồn ; bị cáo T đã 

nộp 20.200.000 đồn . Vì vậy cả ba bị cáo S, T, K đều đề n  ị  ội đồn  xét xử 

p úc t ẩm xem xét  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o các bị cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Bắc Nin  t ực   n  quyền côn  tố tại 

p iên tòa, sau k i n ận xét vụ án v  p ân tíc    n  vi p ạm tội, đán   iá n ân 

t ân, các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự của từn  bị cáo đã đề 

n  ị  ội đồn  xét xử p úc t ẩm: Căn cứ điểm b k oản 1 Điều 355; điểm c 

k oản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụn   ìn  sự:  C  p n ận k án  cáo của các bị cáo, 

Sửa bản án sơ t ẩm t eo  ướn   iảm n ẹ  ìn  p ạt c o các bị cáo từ 03 t án  

đến 06 t án  tù.  

Các bị cáo k ôn  t am  ia tran  luận với Kiểm sát viên m  c ỉ đề n  ị 

xem xét xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã 

được tran  tụn  tại p iên tòa,  ội đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1]. Về   n  vi, quyết địn  tố tụn : C p sơ t ẩm đã t ực  iện đún  về t ẩm 

quyền, trìn  tự, t ủ tục t eo quy địn  của Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Đơn k án  

cáo của các bị cáo  ửi tron   ạn luật địn , được xem xét t eo t ủ tục p úc t ẩm. 

 [2]. Về tội dan : Xem xét lời k ai n ận tội của các bị cáo S, T, K tại p iên 

tòa hôm nay  o n to n p ù  ợp với n au, p ù  ợp với lời k ai của các bị cáo tại 

cơ quan điều tra v  tại p iên tòa sơ t ẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án cùng vật c ứn  thu giữ, do vậy đã có đủ cơ sở kết 

luận Dương Quang S, Lê Văn T b n bạc t ốn  n  t cùn  lợi dụn  kết quả xổ số 

kiến t iết Miền Bắc mở t ưởn    n  n  y để tổ c ức đán  bạc bằng hìn  t ức 

lô, đề. Sau đó T lập 3 n óm zalo: “  Núi 1”, “  Núi 2”v  “ .0” để các t ư ký 

c uyển số đề, số lô v o n óm cho S, T. S t ỏa t uận với Vũ N ọc   và Ngô 

Văn B, còn Lê Văn T t ỏa t uận với N uyễn Tu n   l m t ư ký   i (bán) các 

số "lô", số "đề" c o n ười c ơi rồi c uyển c o S, T. N  y 20/4/2021 Vũ N ọc   

bán các số lô, đề được 92.911.200 vnđ; N ô Văn B bán các số lô, đề được 

13.560.000 vnđ. Sau đó   và B sử dụn  t i k oản zalo c uyển to n bộ số liệu 
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đán  bạc v o n óm zalo mà H, B là thàn  viên. T eo t ỏa t uận  iữa S với  , B 

t ì số tiền mua bán số lô, số đề n  y 20/4/2021  iữa S với   là 89.376.000 vnđ, 

số tiền mua, bán số lô, số đề  iữa S với B là 12.693.000 vnđ. N uyễn Tu n   tuy 

n ận l m t ư ký đề c o T n ưn  n  y 20/4/2021 Tu n   k ôn  bán số lô, đề c o 

ai mà sử dụn  t i k oản zalo “Tu n A” tự  ửi đán  các số lô, đề với số tiền 

37.530.000 vnđ vào n óm “ .0” để đán  bạc với T. N ư vậy tổn  số tiền S, T tổ 

c ức đán  bạc n  y 20/4/2021 l  139.599.000 đồn .  

N o i ra, n  y 15/4/2021 sau k i n ận các số lô, đề của t ư ký đề t ì S còn 

một mìn  c uyển 5 số đề bằng tin n ắn SMS c o Vũ Trun  K. K biết S l  c ủ 

đề nên đồn  ý n ận các số đề do S n ắn tin SMS đến với số tiền t eo t ỏa t uận 

là 32.532.500 vnđ. Do vậy   n  vi của các bị cáo Dươn  Quan  S, Lê Văn T, 

Vũ Trun  K đã p ạm tội “Tổ c ức đán  bạc” t eo điểm c k oản 1 Điều 322 Bộ 

luật  ìn  sự. Tòa án c p sơ t ẩm đã xét xử đối với các bị cáo l  đún  n ười, 

đún  tội, k ôn  oan.  

 [3].  n  vi p ạm tội của các bị cáo l  n uy  iểm c o xã  ội, k ôn  n ữn  

 ây m t trật tự trị an trên địa b n m  còn trực tiếp xâm p ạm đến trật tự côn  

cộn . Đây l  một tron  n ữn  tệ nạn xã  ội t ườn  l  n uyên n ân dẫn đến các 

tội p ạm k ác, do vậy việc đưa ra xét xử đối với các bị cáo l  n ằm  iáo dục 

riên  v  p òn  n ừa c un .  

[4]. Xem xét nội dun  k áng cáo xin được  iảm n ẹ  ìn  p ạt của các bị 

cáo,  ội đồn  xét xử p úc t ẩm t  y: 

K i quyết địn   ìn  p ạt c p sơ t ẩm đã xem xét vai trò, đán   iá mức độ, 

tín  c  t,   n  vi n uy  iểm của từn  bị cáo đối với xã  ội đồn  t ời xem đến các 

tìn  tiết tăn  nặng,  iảm n ẹ v  nhân thân của các bị cáo Dươn  Quan  S, Lê Văn 

T v  Vũ Trun  K đều có n ân t ân x u, đã từn  p ạm tội  oặc bị xử p ạt   n  

chính. Đã áp dụn  các tìn  tiết  iảm n ẹ c o các bị cáo n ư có t ái độ t  n  

k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải nên được áp dụn  tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm 

hìn  sự t eo quy địn  tại điểm s k oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự.Bị cáo Dươn  

Quang S n ận t ức được lỗi lầm nên đến Cơ quan Côn  an tự t ú về   n  vi 

p ạm tội nên được áp dụn  tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ình sự quy địn  tại 

điểm r k oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự. 

Các bị cáo Lê Văn T, Vũ Trun  K đều có hành vi đầu t ú; Vũ Trung K tự 

n uyện nộp to n bộ số tiền sử dụn  đán  bạc, tổ c ức đán  bạc để bảo đảm việc 

thi   n  án; bị cáo Dươn  Quan  S có ôn  nội được tặn  t ưởn   uân c ươn  

c iến t ắn ; bị cáo Vũ Trun  K có bố đẻ được N   nước tặn  t ưởn   uân 

c ươn  c iến sỹ  iải p ón   ạn  n ì,  uy c ươn  k án  c iến  ạn  n ì v  bị 

suy  iảm 81% sức k ỏe do bị n iễm c  t độc  óa  ọc tron  k án  c iến. Vì vậy 

đã c o các bị cáo được  ưởn  tìn  tiết  iảm n ẹ t eo quy địn  tại k oản 2 Điều 

51 của Bộ luật  ìn  sự. 
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Về tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự: Tòa án c p sơ t ẩm xác địn  bị 

cáo S tổ c ức đán  bạc v o  ai n  y 15/4/2021 v  20/4/2021 nên bị áp dụn  

tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự “P ạm tội 02 lần trở lên” quy địn  tại 

điểm   k oản 1 Điều 52 của Bộ luật  ìn  sự. 

Bị cáo Lê Văn T có 01 tiền án về tội “Cướp t i sản” c ưa được xóa, nên bị 

áp dụn  tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự “Tái p ạm” quy địn  tại điểm   

k oản 1 Điều 52 của Bộ luật  ìn  sự. 

Từ đó Tòa án c p sơ t ẩm áp dụn  loại  ìn  p ạt tù có t ời  ạn để buộc 

các bị cáo S, T, K p ải các  ly với đời sốn  xã  ội một t ời  ian l  đún  quy 

địn  p áp luật, tuy n iên mức  ìn  p ạt m  c p sơ t ẩm đã áp dụn  đối với các 

bị cáo l  có p ần n  iêm k ắc. Tại  iai đoạn xét xử p úc t ẩm bị cáo S, T có 

t êm tìn  tiết  iảm n ẹ mới được quy địn  tại k oản 2 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự 

do S đã tự n uyện nộp 25.000.000đ tiền p ạt v  T đã tự n uyện nộp 20.200.000 

đồn . 

 Vì vậy căn cứ v o tín  c  t   n  vi, cũn  n ư các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm 

n ẹ của các bị cáo S, T, K.  ội đồn  xét xử p úc t ẩm t  y cần xem xét  iảm 

n ẹ một p ần  ìn  p ạt c o các bị cáo. Do vậy xét t  y cần c  p n ận yêu cầu 

k án  cáo của các bị cáo S, T, K, sửa bản án sơ t ẩm t eo  ướn   iảm n ẹ một 

p ần  ìn  p ạt chính c o các bị cáo.  

[5] Về án p í hình sự phúc thẩm: Các bị cáo S, T, K không phải c ịu án p í 

 ìn  sự p úc t ẩm.  

[6] Các quyết địn  k ác của bản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  n  ị 

tiếp tục có  iệu lực p áp luật kể từ n  y  ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n  ị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Căn cứ điểm b k oản 1 Điều 355; điểm c k oản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự; 

          C  p n ận k án  cáo của các bị cáo Dươn  Quan  S, Lê Văn T, Vũ 

Trung K. Sửa bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 99/2021/ SST n  y 09/12/2021 của 

Tòa án n ân dân  uyện T uận T  n , tỉn  Bắc Ninh. 

Tuyên bố các bị cáo Dươn  Quan  S, Lê Văn T, Vũ Trun  K p ạm tội “Tổ 

c ức đán  bạc”;  

1.1.Áp dụn  điểm c k oản 1, k oản 3 Điều 322; điểm r, s k oản 1, k oản 2 

Điều 51; điểm   k oản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật  ìn  sự, xử p ạt: Dươn  

Quang S 17 tháng tù về tội “Tổ c ức đán  bạc”. T ời  ạn tù tín  từ n  y bắt t i 

  n  án. P ạt bổ sun  bị cáo S 25.000.000 đồn  sung Ngân sách n   nước. Xác 

n ận bị cáo đã nộp đủ 25.000.000 đồn  tiền p ạt bổ sun  t eo biên lai t u tiền 

số 0004129 n  y 21/4/2022 của C i cục t i   n  án dân sự  uyện T uận Thành. 
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1.2. Áp dụn  điểm c k oản 1, k oản 3 Điều 322; điểm s k oản 1, k oản 2 

Điều 51; điểm   k oản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật  ìn  sự, xử p ạt: Lê Văn T 

16 tháng tù về tội “Tổ c ức đán  bạc”. T ời  ạn tù tín  từ n  y bắt t i   n  án, 

được trừ đi t ời  ian tạm  iữ từ ngày 18/06/2021 đến ngày 24/06/2021. P ạt bổ 

sung bị cáo T 25.000.000 đồn  sung Ngân sách n   nước. Xác n ận bị cáo T đã 

nộp 20.200.000 đồn  tiền p ạt bổ sun  t eo biên lai t u tiền số 0004128 n  y 

19/4/2022 của C i cục t i   n  án dân sự  uyện T uận T  n . 

1.3. Áp dụn  điểm c k oản 1, k oản 3 Điều 322; điểm s k oản 1, k oản 2 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật  ìn  sự, xử p ạt: Vũ Trun  K 12 tháng tù về tội “Tổ 

c ức đán  bạc”. T ời  ạn tù tín  từ n  y bắt t i   n  án, được trừ đi t ời  ian 

tạm  iữ từ ngày 25/04/2021 đến ngày 28/04/2021. P ạt bổ sun  bị cáo K 

20.000.000 đồn  sung Ngân sách n   nước. 

2. Các quyết địn  k ác của bản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  n  ị 

tiếp tục có  iệu lực p áp luật kể từ n  y  ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n  ị. 

3.Các bị cáo Dươn  Quan  S, Lê Văn T, Vũ Trun  K k ôn  p ải c ịu án 

p í  ìn  sự p úc t ẩm.  

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ n  y tuyên án.   

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- Phòng PC 10 - Công an tỉnh Bắc 

Ninh; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh; 

-CQCSĐT;VKS;TAND; Chi cục THADS 

huyện Thuận Thành; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS, VP 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuấn Anh           
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

 

Số:     /2021/HSPT- QĐBTG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 9 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH BẮT, TẠM GIAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Tu n  n  

Thẩm phán: B  N  iêm T ị Lượn  

Ông  N uyễn  ữu  òa 

Căn cứ v o các Điều 109, 113, 119 và 347 của Bộ luật tố tụn   ìn  sự; 

Căn cứ v o Biên bản n  ị án n  y 09 tháng 9 năm 2021 của  ội đồn  xét 

xử p úc t ẩm; 

Xét t  y cần t iết bắt, tạm  iam bị cáo để đảm bảo t i   n  án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1 

Bắt, tạm  iam bị cáo: Nguyễn Văn Hưởng, sinh năm 1982. 

Nơi cư trú: T ôn C i Lon , xã Lon  C âu,  uyện Yên P on , tỉn  Bắc 

Nin ; N  ề n  iệp: Lao độn  tự do 

Bị Tòa án c p p úc t ẩm xử p ạt 08 t án  tù về tội “Đán  bạc” theo k oản 

1 Điều 321 Bộ luật  ìn  sự. 

T ời  ạn tạm  iam l : 45 (bốn mươi lăm) n  y kể từ n  y tuyên án. 

Điều 2 

Trại tạm  iam Côn  an tỉn  Bắc Nin  có trác  n iệm t i   n  Quyết địn   

này. 
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Nơi nhận:                                                       

- Trại tạm giam công an tỉnh Bắc 

Ninh; 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Hoàng Tuấn Anh 

 

 


